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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG
BỘ MÔN ĐỘNG LỰC
	


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ban hành theo Quyết định số:        /QĐ-ĐHNT  ngày      tháng      năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:						
· Tiếng Việt:	QUẢN LÝ ĐỘI TÀU
· Tiếng Anh:	MANAGEMENT OF FLEET OPERATORS			
Mã học phần:		MAE373
Số tín chỉ:		3(3-0)		
Đào tạo trình độ:	Đại học				
Học phần tiên quyết:	Không
2. Mô tả học phần: 	
	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về quản lý đội tàu: Hệ thống quản lý an toàn, chất lượng và an ninh theo Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO); Nghiệp vụ quản lý tàu đang khai thác và bảo dưỡng/sửa chữa; Quản lý thuyền viên.
3. Mục tiêu:
	Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có thể áp dụng nhằm phục vụ công việc quản lý đội tàu tại các Công ty vận tải biển.
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:
a) Vận dụng các bộ luật, công ước của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) để thực hiện và đề xuất điều chỉnh/xây dựng Hệ thống quản lý an toàn và an ninh tàu biển của Công ty vận tải biển.
b) Vận dụng Pháp luật Hàng hải và các quy định hiện hành của Cục Hàng hải Việt Nam để tổ chức thực hiện và đề xuất điều chỉnh/xây dựng quy trình quản lý tàu đang khai thác.
c) Vận dụng Pháp luật Hàng hải và các quy định hiện hành của Cục Hàng hải Việt Nam để tổ chức thực hiện và đề xuất điều chỉnh/xây dựng quy trình quản lý tàu bảo dưỡng/sửa chữa.
d) Vận dụng Pháp luật Hàng hải và các quy định hiện hành của Cục Hàng hải Việt Nam để tổ chức thực hiện và đề xuất điều chỉnh/xây dựng quy trình quản lý thuyền viên.
5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT: 
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6. Nội dung:	
	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2
	Hệ thống quản lý an toàn, chất lượng và an ninh
Hệ thống quản lý trên bờ
Hệ thống quản lý dưới tàu
	a
	9
	

	2
2.1
2.2
2.3
2.4
	Nghiệp vụ quản lý tàu đang khai thác
Làm hàng
Nhận dầu
Chuẩn bị đi biển
Đi biển
	b
	21
	

	3
3.1
3.2
	Nghiệp vụ quản lý tàu khi sửa chữa, bảo dưỡng
Công tác quản lý của Công ty
Nghiệp vụ khi tàu lên đà sửa chữa
	c
	9
	

	4
4.1
4.2
4.3
	Quản lý thuyền viên
Tuyển dụng và huấn luyện thuyền viên
Thay đổi thuyền viên
Khiếu nại của thuyền viên
	d
	6
	


7. Phương pháp dạy học:
	TT.
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	- Thuyết giảng (trực tiếp hoặc qua GM)
- Hướng dẫn thảo luận
	Hệ thống quản lý an toàn, chất lượng và an ninh
	a

	2
	- Thuyết giảng (trực tiếp hoặc qua GM)
- Hướng dẫn thảo luận
	Nghiệp vụ quản lý tàu đang khai thác
	b

	3
	- Thuyết giảng (trực tiếp hoặc qua GM)
- Hướng dẫn thảo luận
	Nghiệp vụ quản lý tàu khi sửa chữa, bảo dưỡng
	c

	4
	- Thuyết giảng (trực tiếp hoặc qua GM)
- Hướng dẫn thảo luận
	Quản lý thuyền viên
	d


8. Đánh giá kết quả học tập:
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần
	a, b, c, d
	10

	2
	Thảo luận, thuyết trình
	a, b, c, d
	20

	3
	Thi giữa kỳ
	a, b
	30

	4
	Thi cuối kỳ
	c, d
	40


9. Tài liệu dạy học: 
	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Huỳnh Văn Nhu
	Bài giảng Quản lý đội  tàu
	2022
	Đại học Nha Trang
	Bộ môn
Động lực
	X
	

	2
	Phùng Minh Lộc
	Quản lý đội tàu
	2016
	Đại học Nha Trang
	Bộ môn
Động lực
	
	X

	3
	Tiếu Văn Kinh
	Sổ tay hàng hải (tập 1 & 2)
	2006
	GTVT
	Thư viện
	
	X

	4
	Quốc hội
	Bộ luật hàng hải Việt Nam
	2015
	Chính trị Quốc gia
	Thư viện
	
	X

	5
	Quốc hội
	Luật biển Việt Nam
	2012
	Chính trị Quốc gia
	Thư viện
	
	X

	6
	Nguyễn Bá Diến
	Chính sách, pháp luật biển Việt Nam
	2006
	Chính trị Quốc gia
	Thư viện
	
	X

	7
	Cục Hàng hải Việt Nam
	Các văn bản pháp luật về hàng hải
	2000
	Chính trị Quốc gia
	Thư viện
	
	X

	8
	Bộ Giao thông vận tải
	Thông tư Số: 11/2012/TT- BGTVT.

	2012
	 GTVT
	GV
	
	X

	9
	International Maritime Organization 

	Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu, 1973 (sửa đổi 1978, MARPOL 73/78)
	1984
	IMO
	GV
	
	X

	10
	International Maritime Organization 
	Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng người trên biển, 1974 (SOLASS 74)
	1980
	IMO
	GV
	
	X

	11
	International Maritime Organization 
	Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, thi, cấp chứng chỉ chuyên môn và bố trí chức danh đối với thuyền viên, 1978, được sửa đổi 1995 (STCW 95)
	1984
	IMO
	GV
	
	X

	12
	International Maritime Organization 
	Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải, 1979 (SAR 79)
	1985
	IMO
	GV
	
	X

	13
	International Maritime Organization 
	Maritime Labour Convention (MLC 2006)
	2006
	IMO
	GV
	
	X

	14
	International Maritime Organization 
	International Safety Management (ISM) Code 
	2002
	IMO
	GV
	X
	

	15
	International Maritime Organization 
	International Ship & Port Facilities Sucurity  (ISPS)  Code
	2002
	IMO
	GV
	
	X


Ngày cập nhật: 30/12/2021
	CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN	TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)


	Th.S Huỳnh Văn Nhu	TS. Huỳnh Văn Vũ
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
(Ký và ghi họ tên)

image1.jpeg
DAl HOC NHA TRANG
1959





